CÁC BÀI TRỌNG TÂM ĐỂ ÔN THI HỌC KÌ 2 SINH 8
CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN CỦA KỲ TRƯỚC
BÀI 40: VỆ SINH HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
Câu 1  Đọc thông tin sau:
“ Thận đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như: bài tiết các chất độc hại sau khi cơ thể đã chuyển hóa thông qua sự bài tiết nước tiểu, điều hòa huyết áp, điều chỉnh cân bằng toan – kiềm, cân bằng nước – điện giải, tham gia biệt hóa hồng cầu, điều hòa chuyển hóa canxi – phốt pho… Khi bệnh nhân bị các bệnh lý thận – tiết niệu khác nhau, nếu cả hai thận không còn khả năng đó và không có khả năng hồi phục thì được gọi là suy thận mạn giai đoạn cuối. Khi đó bệnh nhân chỉ sống được nhờ một trong ba biện pháp điều trị thay thế thận: thận nhân tạo, lọc màng bụng hoặc ghép thận, trong đó ghép thận là phương pháp điều trị lý tưởng nhất vì một quả thận ghép có thể đảm đương hoàn toàn chức năng của hai thận đã bị tổn thương. Trong khi hai phương pháp kia chỉ có thể thay thế được một phần chức năng thận, đó là chức năng loại thải chất độc và điều chỉnh những rối loạn nội môi, còn các chức năng khác thì không. Ngoài ra bệnh nhân ghép thận không còn phải đến bệnh viện hàng ngày hay cách ngày để lọc máu nữa.”
                                                                                        ( Nguồn Internet )
Tình huống: 
Dạo gần đây bạn An học tập ngày một sa sút, thậm chí nghỉ học nhiều. Các bạn trong lớp cùng giáo viên chủ nhiệm tìm đến nhà An mới biết được nguyên nhân là ba của bạn An bị bệnh nên An phải ở nhà thay phiên với mẹ chăm sóc bố. Đặc biệt là An phải đi làm kiếm tiền phụ mẹ để lo chi phí ca phẩu thuật sắp tới của bố- ghép thận.
a. Dựa vào hiểu biết, e hãy cho biết bố bạn An do đâu mà phải tiến hành “ Ghép thận”? 
b. Ngoài phương pháp ghép thận, em hãy kể 1 vài phương pháp khác? 
c. Nêu 1 ưu điểm của phương pháp ghép thận?
Đáp án:
a. Khi bệnh nhân bị các bệnh lý thận- tiết niệu khác nhau, nếu cả hai thận không còn khả năng đó và không có khả năng phục hồi thì được gọi là suy thận mạn giai đoạn cuối. 
b. Ngoài phương pháp ghép thận. Còn các phương pháp như: thận nhân tạo, lọc màng bụng 
c. Nêu 1 ưu điểm của phương pháp ghép thận: 1 quả thận ghép có thể đảm đương hoàn toàn chức năng của hai thận đã bị tổn thương.

CÂU 2: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi
- Hoạt động lọc máu để tạo nước tiểu đầu có thể kém hiệu quả hay ngưng trệ hoặc ách tác do các nguyên nhân sau : một số cầu thận bị hư hại về cấu trúc do các vi khuẩn gây viêm các cơ quan bộ phận khác (tai, mũi, họng,...) rồi gián tiếp gây viêm cầu thận. Các cầu thận còn lại phải làm việc quá tải, suy thoái dần và dẫn tới suy thận toàn bộ.
- Hoạt động hấp thụ lại và bài tiết tiếp của ống thận cũng có thể hoạt động kém hiệu quả hoặc ách tắc do các tế bào ống thận thiếu oxi, do bị đầu độc bởi các chất độc (thủy ngân, asenic, các độc tố vi khuẩn, độc tố trong mật cá trắm…).[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho sá»�i tháº­n]
- Hoạt động bài tiết nước tiểu cũng có thể bị ách tắc do sởi hay viêm do các chất vô cơ và hữu cơ trong nước tiểu như axit uric, canxi, phôtphat. ôxalat, xistêin, ... có thể bị kết tinh ở nồng độ quá cao và độ pH thích hợp, tạo nên những viên sỏi làm tắc nghẽn đường dẫn nước tiểu.  Bể thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái có thể bị viêm do vi khuẩn theo đường bài tiết nước tiểu đi lên gây ra. 
1. Cho biết các tác nhân gây hại đến hệ bài tiết nước tiểu.
2. Em hãy đề ra các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu tránh các tác nhân có hại.
ĐÁP ÁN:
1. Các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu:
· Vi sinh vật gây bệnh 
· Khẩu phần ăn không hợp lý
2. Các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu tránh các tác nhân có hại.
· Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như hệ bài tiết nươc tiểu. 
· Khẩu phần ăn hợp lý
· Đi tiểu đúng lúc. 
BÀI 42:  VỆ SINH DA
Câu 1: Nghiên cứu đoạn thông tin sau:
Để giữ gìn da luôn sạch sẽ, cần tắm giặt thường xuyên, rửa nhiều lần trong ngày những bộ phận hay bị bẩn bụi như mặt, chân tay. Da sạch có khả năng diệt tới 85% số vi khuẩn bám trên da, nhưng da bẩn thì chỉ diệt được chừng 5% nên dễ gây ngứa ngáy. Ở tuổi dậy thì, chất tiết của tuyến nhờn dưới da tăng lên, miệng tuyến nhờ nằm ở các chân lông bị sừng hóa làm cho chất nhờn tích tụ lại tạo nên trứng cá.
Da bị xây xát tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập cơ thể, gây nên các bệnh viêm nhiễm. Không nên nặn mụn trứng cá vì có thể giúp vi khuẩn xâm nhập gây nên viêm, có mủ.
a. Hãy cho biết da bẩn có hại như thế nào?
b. Da bị xây xát có hại như thế nào?
c.  Hãy nêu 3 hình thức rèn luyện da.

 Trả lời:
a.    Da bẩn là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển,  
       Dễ gây ngứa ngáy và phát sinh bệnh ngoài da.
b.    Da bị xây xát tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập cơ thể, gây nên các bệnh viêm nhiễm.
c.      Các hình thức rèn luyện da:
- Tắm nắng lúc 8-9 giờ
- Tham gia thể thao buổi chiều 
- Tập thể dục buổi sáng - Xoa bóp
- Lao động chân tay vừa sức 

Nghiên cứu thông tin sau:
[image: ]
a) Nguyên nhân bị bỏng ?
b) Biện pháp sơ cứu khi bị bỏng nước sôi ?
c) Cách phòng tránh để hạn chế bị bỏng, nhất là ở trẻ em ?
ĐÁP ÁN:
a) Nguyên nhân bị bỏng?
Trả lời: Do bỏng nước sôi
b) Biện pháp sơ cứu khi bị bỏng nước sôi?
Trả lời: Nên sơ cứu ngay bằng cách ngâm phần bị bỏng vào nước lạnh và sạch, sau đó bôi thuốc mỡ chống bỏng. Nếu bỏng nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
c) Cách phòng tránh để hạn chế bị bỏng, nhất là ở trẻ em?
Trả lời:
+ Không để dụng cụ đựng nước nóng, đồ vật nóng trong tầm tay với đến của trẻ hoặc đường đi lại của trẻ.
+ Không để tự trẻ tắm với vòi nước nóng lạnh.
+ Phải sử dụng phích nước sôi an toàn.

BÀI 40: VỆ SINH HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU (tt)
Câu 1( 1.5đ)
Hãy đọc thông tin “Em có biết”:  
“ Cao huyết áp: huyết áp cao là hậu quả của một bệnh lý tại thận. Bình thường, thận có chức năng điều hòa lượng muối & nước trong máu bằng cách sản xuất ra men renin kiểm soát hàm lượng các chất này.
Một khi có bệnh lý ở thận, men renin không đảm bảo được việc thải muối & nước trong máu làm cho thể tích máu trong lòng mạch tăng lên gây ra cao huyết áp.
Suy thận cấp thường do một tình trạng nhiễm khuẩn, chấn thương, sốc, suy tim, ngộ độc hoặc dùng thuốc quá liều.
Suy thận mãn tính gây ra bởi các bệnh lý mãn tính như tình trạng cao huyết áp kéo dài, dị tật bẩm sinh ở thận & hệ niệu”.
Bài tập tình huống
Tường năm nay học lớp 8. Dạo này vào ban đêm Tường hay đi tiểu nhiều lần mà trời lại khá rét. Em băn khoăn không dám nói với bố mẹ. May có Minh là bạn thân bên cạnh, em liền tâm sự và được Minh mách cho một mẹo nhỏ, đó là nhịn uống nước và nhịn đi tiểu.
a. Theo em, cách Minh nói như vậy có đúng không? 
b. Tại sao ?
Câu 2 (2.5đ) Đọc thông tin sau:
​“Sỏi trong thận được hình thành khi lượng nước tiểu quá ít hay nồng độ chất khoáng trong nước tiểu tăng cao, lắng đọng lại ở thận, lâu ngày kết lại tạo thành sỏi.
Nếu sỏi thận nhỏ, có thể tự đẩy ra ngoài theo đường tiểu. Nhưng nếu sỏi lớn, viên sỏi di chuyển cọ xát vào đường niệu có thể gây ra những cơn đau lưng, tiểu ra máu. Nếu sỏi thận bị kẹt trong cuống đài thận, gây bế tắc, làm giãn nở và tạo ra áp lực tác động lên dây thần kinh thận và vỏ thận gây ra cơn đau quặn thận... Sỏi có thể làm tắc nghẽn đường tiểu, tồn đọng nước tiểu, gây viêm nhiễm, lâu ngày sẽ dẫn đến xơ hóa đường tiểu và giảm chức năng co bóp đường tiểu gây nên các lỗ rò ở bàng quang, niệu quản  gây ra suy thận.
Những biến chứng do sỏi thận đem lại ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của bệnh nhân. Bởi vậy,việc phát hiện và điều trị sớm sỏi thận mang ý nghĩa rất quan trọng, điều trị sỏi thận nhằm mục đích nhanh chóng khôi phục sự lưu thông của hệ tiết niệu, giúp người bệnh hạn chế những triệu chứng, biến chứng nguy hại do sỏi gây ra”.
                                                                          ( Nguồn Internet )
Hãy cho biết:
a. Thông tin trên đề cập đến bệnh gì về hệ bài tiết nước tiểu? 
b. Cho biết nguyên nhân của bệnh trên?
c. Bệnh trên gây ra những hậu quả gì? 

· [bookmark: _GoBack]Lưu ý: Phần câu hỏi HS ghi nội dung trả lời vào tập học. Chụp hình và gởi lại thông tin trả lời câu hỏi cho GV mỗi tuần.
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1 Da la o quan thuong xuyén 1iép xuc voi moi truong. Vi vay, néu khong giu cho
da sach sé thi dé mic cac bénh ngoai da nhu ghe 10, hdc lao... Dac biét, cac vet
thuong & chin dé tiép xuc voi bun, dit bin co thé mdc bénh uon van. Can dé
phong tranh bi bong nhict, bong do voi 101, do hod chi, do dicn

DX phong bénh, cdn vé sinh co thé thuong xuyén. tranh lam da bi xay xat, giv vé
sinh nguon nuoe, vé sinh noi & va noi cong cong

Khi mic benh cdn chira tri kip thot. Bi bong do niroc s01 nén so cuu ngay bing

cach ngim phin by bong vao nuoc lanh va sach, sau do boi thudc mo chong
bong. Neu bong nang phat dus vao bénh vién cip cur.





